
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐLH16N1520 Nguyễn Duyên Anh Tuyền CĐLH16N15

2 CĐLH16N1919 Trần Thị Lệ Quyên CĐLH16N19

3 CÐLH17N0501 Đỗ Ngọc Bảo CÐLH17N05

4 CÐLH17N0604 Nguyễn Thị Ngọc Liên CÐLH17N06

5 CÐLH17N0607 Nguyễn Võ Ngọc Ly CÐLH17N06

6 CÐLH17N0611 Nguyễn Hữu Nhân CÐLH17N06

7 CÐLH17N0624 Lý Thị Yến Vy CÐLH17N06

8 CĐLH17N0708 Thành Thu Lan CĐLH17N07

9 CĐLH17N0918 Nguyễn Chiến Trường CĐLH17N09

10 CDLH1800018 Cao Thị Trà My CĐLH18N01

11 CDLH1800003 Nguyễn Ngọc Lan Nhi CĐLH18N01

12 CDLH1800019 Vũ Hương Trầm CĐLH18N01

13 CDHD1800373 Lê Thị Quế Chi CĐLH18N02

14 CDLH1800127 Trần Ngọc Lan CĐLH18N02

15 CDLH1800523 Lê Huỳnh Lực CĐLH18N05

16 CDLH1800532 Đỗ Nguyễn Cao Sơn CĐLH18N05

17 CDHD1800481 Hoàng Thị Cẩm Tiên CĐLH18N05

18 CDLH1800606 Bùi Khánh Vân CĐLH18N05

19 CDLH1800503 Phùng Thanh Vy CĐLH18N05

20 CDLH1801007 Nguyễn Bình Hoàng Yến CĐLH18N05

21 CDLH1800790 Lê Ngọc Uyên Nhi CĐLH18N06

22 CDLH1800132 Huỳnh Doãn Tâm Như CĐLH18N06
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STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

23 CDLH1800319 Nguyễn Yến Oanh CĐLH18N06

24 CDLH1800550 Phạm Minh Thanh CĐLH18N06  

25 CDLH1800792 Nguyễn Mai Thảo CĐLH18N06

26 CDLH1800581 Võ Ngọc Trâm CĐLH18N06

27 CDLH1800499 Trần Ngọc Tuyền CĐLH18N06

28 CDLH1800580 Nguyễn Thị Thu  Huyền CĐLH18N07  

29 CDLH1800518 Trần Hữu  Lộc CĐLH18N07  

30 CDHD1800534 Bùi Ngọc Quang  Hưng CĐLH18N08  

31 CDLH1800544 Nguyễn Hoàng Tuyết  Nhi CĐLH18N08  

32 CDLH1800421 Phạm Thị Anh  Thi CĐLH18N08  

33 CDHD1800452 Lê Thị Quế Minh CĐLH18N09  

34 CDLH1800311 Võ Thị Quỳnh  Hương CĐLH18N10  

35 CÐLH17N0906 Nguyễn Hồng Mai  Khôi CĐLH18N11

36 CDLH1800729 Trần Ngọc Xuân  Tiền CĐLH18N11  

37 CDLH1800747 Trần Thị Ngọc Trâm CĐLH18N11  

38 CDLH1800014 Từ Gia Hoàng CĐLH18N06 Thi lại LT, TH

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 38


